 PHỤ LỤC I
Danh sách xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg

(Ban hành kèm theo Công văn số 1700/BTP-PBGDPL ngày 14/5/2019

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

DANH SÁCH XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THEO                                                    QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2019/QĐ-TTG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ…
	STT
	Tên xã
	Phân loại xã
	Ghi chú

	
	
	Xã đặc biệt khó khăn

(1)
	Xã biên giới

(2)
	Xã an toàn khu

(3)
	Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo (4)
	Xã thuộc các huyện nghèo

(5)
	

	Huyện A
	

	1
	Xã C
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Xã D
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Huyện B
	

	4
	Xã X
	
	
	
	
	
	

	5
	Xã Y
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng: 
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
(1), (2), (3): Theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020

(4): Theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020
(5): Theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 – 2020
Lưu ý: 

- Nếu một xã thuộc nhiều trường hợp phân loại xã nêu trên thì đánh dấu x vào tất cả các ô.
- Nếu các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì rà soát các xã theo Quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.
- Tỉnh, thành phố không có xã đặc biệt khó khăn thì không phải lập danh sách này.
	PHỤ LỤC II

	Dự kiến sách, tài liệu pháp luật thực hiện số hóa, cập nhật trên dữ liệu 
thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia                                                                                  

	(Ban hành kèm theo Công văn số 1700/BTP-PBGDPL ngày 14/5/2019

	                                             của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

BỘ/NGÀNH/CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG/ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DỰ KIẾN SÁCH, TÀI LIỆU PHÁP LUẬT THỰC HIỆN SỐ HÓA, CẬP NHẬT TRÊN                       DỮ LIỆU THÀNH PHẦN CỦA TỦ SÁCH PHÁP LUẬT ĐIỆN TỬ QUỐC GIA
I. Sách, tài liệu số hóa, cập nhật trong năm 2019 

STT
Tên sách, tài liệu pháp luật
Số trang
Ghi chú
1
2

3
…

Tổng

II. Dự kiến sách, tài liệu số hóa, cập nhật từ năm 2020 – 2021
Năm

Dự kiến số lượng sách, tài liệu

Dự kiến số trang

Ghi chú
Năm 2020

Năm 2021

Tổng





